	UBND HUYỆN MAI SƠN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG PTDTBT TH &THCS PHIÊNG CẰM 
	Độc lập -Tự do - Hạnh phúc


MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II – LỚP 8
Năm học: 2020-2021

Môn: Giáo dục công dân
Thời gian làm bài: 45 phút
	      Cấp độ

Tên 

chủ 

đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Cộng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	1. Quyền và nghĩa vụ của công dân về kinh tế
	Nhận biết được nghĩa vụ của công dân
	
	
	
	
	
	
	

	 Số câu 
Số điểm  

Tỉ lệ %
	2
0,5
5%
	
	
	
	
	
	
	
	2
0,5
5%
	

	2.Quyền tự do ngôn luận của công dân
	
	Biết thế nào là quyền tự do ngôn luận
	
	Hiểu về quyền, trách nhiệm tự do ngôn luận để giải thích
	
	
	
	

	Số câu 
Số điểm  

Tỉ lệ % 
	
	2/3

2
20%
	
	1/3

1
10%
	
	
	
	
	1

3
30%

	3. Quyền khiếu nại của công dân
	Nhận biết về quyền khiếu nai, tố cáo
	
	Hiểu về đối tượng được thực hiện quyền khiếu nại
	
	
	Nhận xét tình huống cần sử dụng quyền tố cáo
	Đưa ra quan điểm của bản thân trước quyền khiếu nại
	

	Số câu 
Số điểm 

 Tỉ lệ % 
	2
0,5
5%
	
	2
0,5
5%
	
	
	1/2

1
10%
	
	1/2

1
10%
	4
1

10%
	1

2

20%

	4. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

	Nhận biết cơ quan ban hành sửa đổi Hiến pháp
	
	Hiểu vai trò của hiến pháp
	Hiểu mối quan hệ giữa hiến pháp và các văn bản luật
	
	Giải thích về sự ra đời của  Hiến pháp
	
	

	Số câu 
Số điểm 

 Tỉ lệ %
	4
1
10%
	
	2
0,5
5%
	1/2
1
10%
	
	1/2
1
10%
	
	6

1,5

15%
	1
2

20%

	Tổng số câu

Tổng số điểm

Tỉ lệ
	8

2

20%
	2/3

2

20%
	4

1

10%
	5/6

2

20%
	
	1

2

20%
	
	1/2

1

10%
	12

3

30%
	3

7

70%
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ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II – LỚP 8
Năm học: 2020-2021

Môn: Giáo dục công dân
Thời gian làm bài: 45 phút

	Họ và tên:………………………………….….

Lớp:…………
	KIỂM TRA HỌC KÌ II

Năm học 2020-2021

MÔN: GDCD, LỚP: 8

Thời gian làm bài: 45 phút

	Điểm


	Lời phê của thầy, cô giáo


I, Phần trắc nghiệm: (3 điểm) 
Em hãy khoanh tròn đáp án mà em cho là đúng nhất.
Câu 1. Bản Hiến pháp đầu tiên của nước ta được ban hành năm nào?
A. 1945.

B. 1946.

C. 1947.

D. 1959.
Câu 2. Phát hiện công ty  gần nhà  nhiều lần xả nước thải và khí độc ra môi trường gần khu dân cư chúng ta cần làm gì?

A. Làm đơn tố cáo với cơ quan chức năng.

B. Làm đơn khiếu nại với cơ quan chức năng.

C. Mặc kệ coi như không biết.

D. Nhắc nhở công ty đó.

Câu 3. Để đảm bảo quyền khiếu nại, tố cáo của công dân, Nhà nước có những trách nhiệm nào sau đây? 

A. Xử lí và truy tố tất cả các trường hợp bị khiếu nại tố cáo.
B. Xử lí nghiêm minh các hành vi xâm hại lợi ích của nhà nước quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân.
C. Công dân có thể sử dụng quyền khiếu nại tố cáo để vu khống ai đó.
D. Không bảo vệ người khiếu nại tố cáo.
Câu 4. Chị A được nghỉ chế độ thai sản 6 tháng, sau khi thời gian nghỉ thai sản kết thúc chị tiếp tục đi làm nhưng giám đốc không đồng ý cho chị đi làm vì chị vướng bận con cái nên không có thời gian tập trung vào công việc. Trong trường hợp này chị A cần làm gì để bảo vệ lợi ích của mình?

A. Làm đơn khiếu nại.

B. Làm đơn tố cáo.

C. Chấp nhận nghỉ việc.

D. Đe dọa Giám đốc.

Câu 5. Công dân thực hiện quyền khiếu nại tố cáo cần: 

A. Nắm được điểm yếu của đối phương.
B. Tích cực, năng động, sáng tạo.
C. Kiên trì, tích cực.
          D. Trung thực, khách quan, thận trọng.
Câu 6. Khi nhặt được chiếc ví bên trong có số tiền rất lớn em sẽ:

A. Mang về nhà cất chiếc ví vì mình nhặt được.

B. Đem tiêu cho hết số tiền đó.

C. Đem nộp cho cơ quan công an để tìm chủ sở hữu chiếc ví đó.

D. Chia cho bạn thân số tiền trong chiếc ví đó.

Câu 7. Khi  em được bạn cho mượn chiếc xe đạp điện, em có quyền:

A. Cho người khác mượn

B. Giữ gìn, bảo quản xe

C. Cầm cố chiếc xe cho chủ hiệu.

D. Bán chiếc xe đạp điện .

Câu 8. Văn bản pháp luật có hiệu lực pháp lí cao nhất là
A. Nghị quyết.

B. Pháp lệnh.
C. Quyết định.

D. Hiến pháp.

Câu 9. Cơ quan duy nhất nào sau đây có chức năng ban hành, sửa đổi hay bổ sung Hiến pháp?
A. Chính phủ.

B. Quốc hội.

C. Toà án nhân dân tối cao.

D. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Câu 10. Ở nước ta, việc sửa đổi Hiến pháp phải được bao nhiêu đại biểu Quốc hội tán thành?
A. 1/2 số đại biểu.

B. 3/4 số đại biểu.

C. 2/3 số đại biểu.

D. 100% số đại biểu.
Câu 11. Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng do cơ quan nào ban hành?
A. Uỷ ban nhân dân.
B. Bộ Giáo dục và Đào tạo.

C. Quốc hội.
D. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Câu 12. Luật Giáo dục do cơ quan nào ban hành?
A. Quốc hội.

B. Bộ Giáo dục và Đào tạo.

C. Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
D. Chính phủ.

II, Phần tự luận: (7 điểm)

Câu 1: (3 điểm) Em hiểu thế nào là quyền tự do ngôn luận? Vì sao Hiến pháp nước ta quy định công dân có quyền tự do ngôn luận? Khi sử dụng quyền tự do ngôn luận cần lưu ý điều gì? 

Câu 2: (2 điểm) Tình huống: Khi chứng kiến cảnh một bạn gái 12 tuổi đi làm thuê, thường xuyên bị bà chủ cửa hàng đánh đập. Hoa rất thương bạn nên có ý định tố cáo hành động đó với cơ quan công an. Nhưng Hà can ngăn:

    
- Hãy nhờ  bố mẹ  đi báo công an, tố cáo hành vi của bà chủ đó, chúng mình còn nhỏ chưa đủ 18 tuổi làm gì có quyền được tố cáo người khác.

a, Em có đồng ý với ý kiến của Hà không? Vì sao?

b, Nếu là Hoa em sẽ làm gì?

Câu 3: (2 điểm) Giữa hiến pháp và các văn bản luật có mối quan hệ  với nhau như thế nào? Vì sao có sự ra đời của Hiến pháp năm 2013?
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HƯỚNG  DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KỲ II – LỚP 8
Năm học: 2020-2021

Môn: Giáo dục công dân
Thời gian làm bài: 45 phút
	PHẦN
	Đáp án
	Điểm

	TRẮC NGHIỆM
	HS chọn các đáp án sau:

1.B          2.A       3.B        4.A          5.D         6.C   
7.B          8.D       9.B        10.C        11.B       12.A

Mỗi ý chọn đúng được 0,25 đ
	3

	TỰ LUẬN:
Câu 1
	- Quyền tự do ngôn luận là quyền của công dân được tham gia bàn bạc thảo luận, đóng góp ý kiến vào những vấn đề chung của  đất nước, xã hội.
	1

	
	- Nhà nước ta là Nhà nước của dân, do dân và vì dân nên Hiến pháp nước ta quy định công dân có quyền tự do ngôn luận để phát huy  quyền làm chủ của công dân góp phần xây dựng nhà nước, quản lí xã hội.
	1

	
	- Tự do ngôn luận phải tuân theo quy định của Pháp luật.

Vì có tuân theo quy định của pháp luật mới tránh được việc sử dụng quyền tự do ngôn luận bừa bãi, hoặc lợi dụng quyền tự do ngôn luận để gây hại cho lợi ích hợp pháp của người khác, gây hại cho lợi ích chung của cộng đồng đất nước.  
	1

	Câu 2
	a, Không đồng ý với ý kiến của Hà vì ai cũng được tố cáo các hành vi vi phạm pháp luật          
	1

	
	b, Nếu là Hoa cần giải thích cho Hà biết là mọi công dân đều có quyền tố cáo những hành vi vi phạm pháp luật không kể độ tuổi nào và sau đó cần đến cơ quan công an tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của bà chủ cửa hàng nơi bạn gái mình làm việc.
	1

	Câu 3

	- Giữa Hiến pháp và các Luật có liên quan với nhau. Nội dung của các điều luật phù hợp với Hiến pháp, là sự cụ thể hoá Hiến pháp.
	1

	
	- Hiến pháp Việt Nam là sự thể chế hoá đường lối chính trị của Đảng cộng sản Việt Nam trong từng thời kì, từng giai đoạn cách mạng vì vậy Hiến pháp năm 2013 ra đời để tiếp tục  thời kì đổi mới đất nước trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế.
	1


